
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH ĐẮK LẮK 

Số:           /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đắk Lắk, ngày      tháng 7 năm 2022 

KẾ HOẠCH 
Triển khai các Phương án phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue 

06 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Căn cứ Thông tư số 54/2015/TT-BYT, ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế về việc 

hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm; 

Căn cứ Quyết định số 3711/QĐ-BYT, ngày 19/9/2014 của Bộ Y tế về 

việc “Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue”; 

Căn cứ Kế hoạch số 62/KH-UBND, ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh 

Đắk Lắk về Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 3705/QĐ-BYT ngày 22/8/2019 của Bộ Y tế về 

việc “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue” và Công văn số 

3693/BYT-KCB ngày 12/7/2022 của Bộ Y tế về việc phân tuyến quản lý điều 

trị người bệnh sốt xuất huyết Dengue; 

Căn cứ Kế hoạch số 11173/KH-UBND, ngày 12/11/2021 của UBND 

tỉnh về Kế hoạch Thực hiện Chương trình hoạt động lĩnh vực Y tế dự phòng - 

dân số giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; 

 Căn cứ diễn biến tình hình Sốt xuất huyết Dengue của tỉnh giai đoạn 2015-

2020 và tình hình dịch bệnh Sốt xuất huyết Dengue tại tỉnh Đắk Lắk năm 2021; 

 UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai các phương án phòng, chống 

sốt xuất huyết Dengue tại tỉnh 06 tháng cuối năm 2022, như sau: 

 I. TÌNH HÌNH CHUNG 

1. Tình hình chung  

Đắk Lắk là tỉnh Tây Nguyên với diện tích 13.125 km2, dân số 1,9 triệu 

người, gồm 15 đơn vị hành chính, 184 xã, phường, thị trấn. Dân tộc thiểu số 

chiếm khoảng 30%, có 49 dân tộc cùng sinh sống. 

Bệnh Sốt xuất huyết Dengue là bệnh lưu hành của tỉnh hàng năm, với 

chu kì đỉnh dịch là 03 năm. Những năm có dịch lớn của tỉnh là năm 1998 

(9.000 trường hợp mắc, 07 trường hợp tử vong); năm 2013 (4.500 trường hợp 

mắc); năm 2016 (13.234 trường hợp mắc, 02 trường hợp tử vong); năm 2019 

(23.017 trường hợp mắc,04 trường hợp tử vong, số mắc tăng 19,5 lần so với 

cùng kỳ năm 2018). 

Trong 06 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh ghi nhận hơn 1.300 trường hợp 

mắc sốt xuất huyết Dengue, 01 trường hợp tử vong, số mắc tăng gấp 4 lần so 

với cùng kỳ năm 2021. Số ổ dịch được phát hiện 43 ổ dịch rải rác tại 15/15 

huyện, thị xã, thành phố. 
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2. Nhận định, dự báo 

- Nằm trong bối cảnh chung về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết 

Dengue của thế giới, cả nước và khu vực. 

- Năm 2022 là năm có nguy cơ cao dịch bùng phát do bệnh sốt xuất 

huyết Dengue thường gây dịch với chu kỳ 03 năm, trong đó thời điểm gần nhất 

dịch bệnh bùng phát trên cả nước là năm 2019. 

- Lưu lượng giao thông cả về người, hàng hóa, xe cộ từ các tỉnh khác về 

tỉnh Đắk Lắk là rất lớn, thường xuyên và khó kiểm soát. 

- Sự biến đổi của khí hậu, thời tiết nắng nóng kết hợp với những đợt mưa 

thất thường tạo điều kiện cho muỗi sinh sôi và phát triển. 

- Đô thị hóa, khách du lịch, dân cư đông đúc và khí hậu ẩm tạo điều kiện 

cho véc-tơ truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue sinh sôi và phát triển 

- Sự chủ động, phối hợp của người dân và sở, ban, ngành, đoàn thể trong 

công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết Dengue chưa phát huy hết hiệu quả; ý 

thức tự phòng bệnh của người dân còn thấp, phó mặc cho ngành y tế, việc triển 

khai biện pháp phun hóa chất và diệt lăng quăng còn gặp nhiều khó khăn, không 

triệt để. 

- Hiện chưa có vắc-xin phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, các 

biện pháp phòng bệnh hiện nay chủ yếu dựa vào diệt véc-tơ truyền bệnh và 

phòng, chống muỗi đốt. 

II. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU 

1. Mục tiêu chung: Khống chế hiệu quả dịch bệnh, không để dịch lớn 

xảy ra trên địa bàn 15 huyện, thị xã, thành phố, hạn chế số ca mắc và số tử 

vong do Sốt xuất huyết Dengue. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Phát hiện sớm các trường hợp mắc, không để dịch lây lan ra diện rộng. 

Tất cả các trường hợp mắc Sốt xuất huyết Dengue cần được phát hiện, chẩn 

đoán sớm và điều trị kịp thời. Hạn chế đến mức thấp nhất trường hợp tử vong 

do Sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn. 

- 100% các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động về 

chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy, loại trừ nơi sinh sản 

của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue. 

- Khoanh vùng và xử lí triệt để 100% ổ dịch: Tổ chức thực hiện phun 

hóa chất diệt muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy tại tất cả các ổ dịch, các khu vực có 

nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue. 

- Định kỳ giám sát véc-tơ truyền bệnh hàng tháng và tăng cường giám 

sát véc-tơ truyền bệnh tại những vùng nguy cơ có dịch. 

III. CÁC PHƯƠNG ÁN CỤ THỂ 

1. Phương án 1: Ghi nhận ca bệnh rải rác, các ổ dịch nhỏ lẻ và chưa 

có trường hợp tử vong 
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  - Thực hiện nghiêm túc việc thông tin, báo cáo tình hình diễn biến của 

dịch bệnh; Sở Y tế tổ chức họp hàng tuần và đột xuất để thống nhất chỉ đạo 

triển khai các hoạt động tại các đơn vị y tế địa phương.  

- Ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai các hoạt động tại các đơn vị y 

tế địa phương, tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát, hướng dẫn và đánh giá việc 

triển khai công tác phòng, chống dịch của các địa phương. 

- Các đơn vị y tế dự phòng: 

+ Giám sát chặt chẽ nhằm phát hiện các trường hợp mắc, xử lý triệt để ổ 

dịch, tránh lây lan ra cộng đồng. Thực hiện giám sát chủ động, điều tra dịch tễ, 

lấy mẫu xét nghiệm, lập danh sách, quản lý, theo dõi tất cả các trường hợp 

nghi ngờ tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng. 

+ Giám sát, theo dõi chặt chẽ quần thể muỗi trong khu vực gần với 

người bệnh sinh sống. Áp dụng việc báo cáo hàng ngày và chia sẻ thông tin 

kịp thời.  

+ Tổ chức thường trực phòng, chống dịch tại các đơn vị y tế; các đội 

chống dịch cơ động hỗ trợ các địa phương xử lý ổ dịch. 

+ Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm và cập nhật các tài 

liệu chuyên môn trong công tác giám sát, xử lý ổ dịch để kịp thời điều chỉnh 

các hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.  

+ Tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn các biện pháp phòng, 

chống bệnh sốt xuất huyết Dengue.  

- Các đơn vị điều trị:  

+ Thực hiện tiếp nhận bệnh nhân theo phân tuyến điều trị tại Công văn 

số 3693/BYT-KCB ngày 12/7/2022 của Bộ Y tế về việc phân tuyến quản lý 

điều trị người bệnh sốt xuất huyết Dengue, hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong.  

+ Tổ chức thường trực cấp cứu, thu dung, điều trị tại các đơn vị khám, 

chữa bệnh; các đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng hỗ trợ địa phương cấp cứu, điều 

trị bệnh nhân khi có yêu cầu.  

+ Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác chẩn 

đoán điều trị, chăm sóc để kịp thời điều chỉnh các hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp 

với đặc điểm dịch bệnh.  

- Thường xuyên cập nhật các thông tin để khuyến cáo phòng, chống dịch 

phù hợp với các đối tượng nguy cơ và phổ biến trên các phương tiện thông tin 

đại chúng. Tăng cường việc truyền thông, khuyến cáo tới mọi tầng lớp Nhân 

dân để nâng cao ý thức và hiệu quả phòng, chống dịch. Tổ chức cung cấp 

thông tin kịp thời về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống cho 

các cơ quan truyền thông.  

- Căn cứ vào dự báo tình hình dịch tiếp tục bổ sung kinh phí, vật tư, hóa 

chất, phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đề 

phòng dịch bùng phát trên diện rộng. Thực hiện chính sách cho các cán bộ thực 
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hiện công tác điều tra, xác minh ổ dịch, thường trực phòng, chống dịch và cán 

bộ thực hiện thu dung, điều trị, chăm sóc bệnh nhân. 

2. Phương án 2: Ghi nhận nhiều ca bệnh, nhiều ổ dịch nhỏ và có 

trường hợp tử vong 

  - Thực hiện nghiêm túc việc thông tin, báo cáo tình hình diễn biến của 

dịch bệnh; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp tổ chức họp hàng tuần 

và đột xuất để thống nhất chỉ đạo triển khai các hoạt động tại các đơn vị y tế 

địa phương.  

- Ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai các hoạt động tại các đơn vị y 

tế địa phương, tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát, hướng dẫn và đánh giá việc 

triển khai công tác phòng, chống dịch của các địa phương. 

- Các đơn vị y tế dự phòng: 

+ Giám sát chặt chẽ nhằm phát hiện các trường hợp mắc, xử lý triệt để ổ 

dịch, tránh lây lan ra cộng đồng. Thực hiện giám sát chủ động, điều tra dịch tễ, 

lấy mẫu xét nghiệm, lập danh sách, quản lý, theo dõi tất cả các trường hợp 

nghi ngờ tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng. 

+ Giám sát, theo dõi chặt chẽ quần thể muỗi trong khu vực gần với 

người bệnh sinh sống. Áp dụng việc báo cáo hàng ngày và chia sẻ thông tin 

kịp thời.  

+ Tổ chức thường trực phòng, chống dịch tại các đơn vị y tế; các đội 

chống dịch cơ động hỗ trợ các địa phương xử lý ổ dịch. 

+ Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm và cập nhật các tài 

liệu chuyên môn trong công tác giám sát, xử lý ổ dịch để kịp thời điều chỉnh 

các hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.  

+ Tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn các biện pháp phòng, 

chống bệnh sốt xuất huyết Dengue.  

- Các đơn vị điều trị:  

+ Thực hiện tiếp nhận bệnh nhân theo phân tuyến điều trị, hạn chế thấp 

nhất nguy cơ tử vong.  

+ Tổ chức thường trực cấp cứu, thu dung, điều trị tại các đơn vị khám, 

chữa bệnh; các đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng hỗ trợ địa phương cấp cứu, điều 

trị bệnh nhân khi có yêu cầu.  

+ Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác chẩn 

đoán điều trị, chăm sóc để kịp thời điều chỉnh các hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp 

với đặc điểm dịch bệnh.  

- Thường xuyên cập nhật các thông tin để khuyến cáo phòng, chống dịch 

phù hợp với các đối tượng nguy cơ và phổ biến trên các phương tiện thông tin 

đại chúng. Tăng cường việc truyền thông, khuyến cáo phòng, chống dịch, tổ 

chức cung cấp thông tin kịp thời về tình hình dịch bệnh và các biện pháp 

phòng, chống cho các cơ quan truyền thông.  
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- Căn cứ vào dự báo tình hình dịch tiếp tục bổ sung kinh phí, vật tư, hóa 

chất, phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đề 

phòng dịch bùng phát trên diện rộng. Thực hiện chính sách cho các cán bộ thực 

hiện công tác điều tra, xác minh ổ dịch, thường trực phòng, chống dịch và cán 

bộ thực hiện thu dung, điều trị, chăm sóc bệnh nhân. 

 3. Phương án 3: Dịch lây lan và bùng phát trong cộng đồng và có 

nhiều trường hợp tử vong 

 - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp tổ chức họp thường 

xuyên hoặc hàng ngày để thống nhất chỉ đạo triển khai các hoạt động tại các 

đơn vị y tế địa phương. Tham gia các đoàn liên ngành kiểm tra giám sát, 

hướng dẫn tại các địa phương và đánh giá việc triển khai công tác phòng, 

chống dịch. 

- Sở Y tế báo cáo hàng ngày tình hình diễn biến của dịch cho Ban chỉ 

đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh để nhận được các chỉ đạo kịp thời. Đánh giá 

tình hình dịch và thực hiện việc công bố dịch theo quy định để huy động các 

nguồn lực kịp thời ứng phó hiệu quả với dịch sốt xuất huyết Dengue nhằm 

giảm thiểu các trường hợp mắc, biến chứng, tử vong. 

- Các đơn vị y tế dự phòng: 

+ Tổ chức khoanh vùng ổ dịch, áp dụng các biện pháp phòng bệnh rộng 

rãi, bắt buộc đối với toàn bộ người dân trong khu vực ổ dịch. 

+ Tiếp tục tăng cường triển khai giám sát sốt xuất huyết Dengue để kịp 

thời xác minh, tổ chức điều tra phát hiện ổ dịch mới, khoanh vùng, xử lý sớm 

các ổ dịch trong cộng đồng. 

+ Thường xuyên đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác giám sát, dự 

phòng xử lý ổ dịch để kịp thời điều chỉnh các hướng dẫn chuyên môn, chỉ đạo 

phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.  

+ Tổ chức thường trực phòng, chống dịch tại các đơn vị y tế; các đội 

chống dịch cơ động hỗ trợ các địa phương xử lý ổ dịch. 

+ Tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn các biện pháp phòng, 

chống bệnh sốt xuất huyết Dengue.  

- Các cơ sở điều trị: 

+ Chủ động triển khai kế hoạch mở rộng việc thu dung, điều trị bệnh 

nhân; sẵn sàng thiết lập các bệnh viện dã chiến khi cần thiết. 

+ Tập trung tối đa nguồn lực và chuyên môn kỹ thuật để điều trị bệnh 

nhân hạn chế tối đa trường hợp biến chứng, tử vong. 

+ Tổ chức thường trực cấp cứu, các đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng hỗ 

trợ địa phương cấp cứu, điều trị bệnh nhân khi có yêu cầu. 

+ Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác chẩn 

đoán điều trị, chăm sóc để kịp thời điều chỉnh các hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp 

với đặc điểm dịch bệnh. 
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- Thường xuyên cập nhật các thông tin, khuyến cáo phòng, chống dịch 

phù hợp để phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chủ động phối 

hợp với các đơn vị truyền thông để chia sẻ thông tin và giải đáp các thắc mắc 

của người dân về các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết Dengue. 

- Căn cứ vào dự báo tình hình dịch tiếp tục bổ sung kinh phí, vật tư, hóa 

chất, phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Thực 

hiện chính sách cho các cán bộ thực hiện công tác điều tra, xác minh ổ dịch, 

thường trực phòng, chống dịch và cán bộ thực hiện thu dung, điều trị, chăm sóc 

bệnh nhân. 

 IV. GIẢI PHÁP CHUNG 

1. Tổ chức, chỉ đạo 

- Tăng cường vai trò của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp; 

Tổ chức kiểm tra, chỉ đạo giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch 

sốt xuất huyết Dengue tại địa phương. 

- Chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn tăng cường giám sát, phát hiện 

sớm; chuẩn bị cơ sở vật chất, thuốc, hóa chất, máy móc trang thiết bị, vật tư 

chuyên dụng, trang bị bảo hộ, khu vực cách ly và nhân lực để đối phó với dịch.  

- Chỉ đạo các đơn vị truyền thông, định hướng tuyên truyền trên các 

phương tiện thông tin đại chúng về các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất 

huyết Dengue theo tình huống của dịch, thông báo thường xuyên tình hình dịch 

không để người dân hoang mang, lo lắng. 

- Các đơn vị trong ngành y tế xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch sốt 

xuất huyết Dengue, trong đó nhấn mạnh công tác truyền thông nguy cơ, kêu 

gọi sự hưởng ứng, vào cuộc của các sở, ban, ngành, đoàn thể và toàn bộ cộng 

đồng, khuyến khích tăng cường tổ chức các đợt phát động vệ sinh môi trường, 

diệt lăng quăng, bọ gậy, đẩy mạnh công tác giám sát, tuyên truyền, khoanh 

vùng, xử lý dịch bệnh Sốt xuất huyết Dengue. Đặc biệt vào các tháng cao điểm 

của dịch tại địa phương (thường từ tháng 7 đến tháng 11 hàng năm).  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm 

Y tế các huyện, thị xã, thành phố và phối hợp với các đơn vị thuộc hệ điều trị 

thực hiện giám sát các ca bệnh nghi ngờ sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn, 

thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, báo cáo Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, Viện Vệ 

sinh dịch tễ Tây Nguyên và Sở Y tế. 

- Tổ chức các lớp tập huấn về giám sát sốt xuất huyết Dengue cho các 

huyện, thị xã,  thành phố theo Quyết định số 3711/QĐ-BYT, ngày 19/9/2014 của 

Bộ Y tế về việc “Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh sốt xuất huyết 

Dengue”; Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ trong chẩn đoán, điều trị, chăm sóc 

bệnh nhân theo Quyết định số 3705/QĐ-BYT ngày 22/8/2019 của Bộ Y tế về việc 

“Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue”.  

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ tham gia chống 

dịch sốt xuất huyết Dengue, như: Phụ cấp chống dịch, trực dịch... 
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2. Nguồn lực, tài chính 

- Thực hiện phương châm 4 tại chỗ, trước mắt sử dụng kinh phí đã được 

cấp hàng năm cho công tác phòng, chống dịch; 

- Căn cứ vào diễn biến tình hình dịch trong thời gian tới, Sở Y tế chủ 

động phối hợp với Sở Tài chính để tham mưu UBND tỉnh cấp bổ sung kinh 

phí. 

3. Chuyên môn kỹ thuật 

a) Các giải pháp giảm mắc ca bệnh 

- Tăng cường năng lực giám sát bệnh sốt xuất huyết Dengue, kịp thời 

lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh thu dung, điều trị 

kịp thời. Nắm chắc thông tin tình hình dịch bệnh trong nước và các tỉnh lân 

cận, đẩy mạnh việc kiểm soát dịch bệnh tại các bệnh viện và cộng đồng để kịp 

thời triển khai các hoạt động đáp ứng phù hợp.  

- Xem xét cập nhật hướng dẫn giám sát, phòng, chống dịch sốt xuất 

huyết Dengue; thực hiện điều tra dịch tễ ca bệnh để có kế hoạch, biện pháp 

phòng, chống thích hợp.  

- Tăng cường năng lực đáp ứng nhanh xử lý, phòng, chống dịch: 

+ Củng cố và duy trì hoạt động của đội chống dịch cơ động tại đơn vị y 

tế các tuyến. Tổ chức trực chống dịch 24/24 giờ trong thời gian có dịch. 

+ Cấp kinh phí, hóa chất, thuốc, trang thiết bị y tế kịp thời cho các địa 

phương triển khai các biện pháp chống dịch. 

+ Tăng cường lực lượng cán bộ chống dịch tại tuyến tỉnh, tuyến huyện 

và tuyến xã. 

+ Tổ chức các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy huy động cộng đồng 

cùng tham gia, đặc biệt là lực lượng học sinh. 

- Tổ chức chiến dịch tuyên truyền vận động Nhân dân chủ động thực 

hiện các biện pháp phòng bệnh. 

- Thành lập các đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh 

tại các địa phương. 

- Tăng cường năng lực xét nghiệm: Tổ chức tập huấn các phương pháp 

lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển và thông báo kết quả xét nghiệm cho các tuyến. 

b) Các giải pháp giảm biến chứng, tử vong 

- Các bệnh viện sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân mắc sốt xuất 

huyết Dengue; có kế hoạch mở rộng các cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân khi 

dịch bùng phát để tránh hiện tượng quá tải. 

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các bệnh viện trong công tác chuẩn bị 

phòng, chống dịch. Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh: 

+ Chuẩn bị sẵn khu vực tiếp nhận bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue khi có 

dịch xảy ra, đảm bảo đầy đủ, trang thiết bị, vật tư, thuốc cấp cứu bệnh nhân nặng. 

+ Thành lập các nhóm cấp cứu lưu động sẵn sàng hỗ trợ các địa phương 
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trong trường hợp có nhiều bệnh nhân. 

+ Chỉ đạo chuyên môn, hướng dẫn và hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới. 

- Tăng cường năng lực cho bệnh viện các tuyến, bệnh viện tuyến tỉnh điều 

trị các trường hợp nặng, bệnh viện huyện điều trị các trường hợp thông thường.  

- Tập huấn cho cán bộ điều trị và điều dưỡng tại các bệnh viện về chẩn 

đoán và điều trị bệnh sốt xuất huyết Dengue và sử dụng các trang thiết bị hồi 

sức cấp cứu.  

- Trang bị phương tiện chẩn đoán, điều trị, cấp cứu bệnh nhân để đạt 

mục tiêu giảm biến chứng, tử vong. 

c) Truyền thông, giáo dục sức khỏe 

  - Tuyên truyền đến nhân dân đặc biệt là các đối tượng nguy cơ lây nhiễm 

cao, có tiền sử dịch tễ đi từ vùng dịch. 

- Nâng cao khả năng đáp ứng của hệ thống cán bộ tuyên truyền trong và 

ngoài ngành y tế về trình độ, phương tiện, nhân lực. Huy động các sở, ban, 

ngành, đoàn thể tham gia công tác tuyên truyền phòng, chống dịch. 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông nguy cơ, kêu gọi sự hưởng ứng, vào 

cuộc của các sở, ban, ngành, đoàn thể và toàn bộ cộng đồng, khuyến khích tăng 

cường tổ chức các đợt phát động vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy.  

- Thông báo diễn biến, tình hình dịch bệnh hàng ngày trên các phương 

tiện thông tin đại chúng để người dân biết. 

- Phổ biến các biện pháp phòng, chống thường xuyên trên các phương 

tiện thông tin đại chúng để người dân chủ động phòng, chống, biết cách tự bảo 

vệ, diệt muỗi và nơi sinh sản của muỗi, chống muỗi đốt. 

- Các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình, truyền thanh phối hợp với 

ngành y tế để triển khai hoạt động truyền thông phòng, chống dịch sốt xuất 

huyết Dengue. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh triển khai các nội dung truyền thông 

theo yêu cầu của công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết Dengue. 

d) Phối hợp liên ngành 

- Phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, 

ngành liên quan trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp 

với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, đặc biệt các hoạt động phòng, chống 

Sốt xuất huyết Dengue. 

- Huy động sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể trong việc vận 

động nhân dân triển khai các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết 

Dengue. 

- Thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra công tác phòng, chống dịch sốt 

xuất huyết Dengue tại các địa phương. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.  UBND các huyện, thị xã, thành phố 
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Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và huy động các ban, ngành, tổ 

chức chính trị xã hội phối hợp với ngành y tế triển khai chiến dịch diệt lăng 

quăng, bọ gậy, đảm bảo tất cả các hộ gia đình tại vùng có dịch và có nguy cơ 

phải được kiểm tra, giám sát các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế 

thải, nơi sinh sản của muỗi để tiến hành các hình thức tiêu diệt lăng quăng, bọ 

gậy; kêu gọi, bố trí nguồn lực, đặc biệt là kinh phí cho công tác phòng, chống 

dịch sốt xuất huyết Dengue. Phối hợp ngành y tế tổ chức xử lý các ổ dịch sốt 

xuất huyết Dengue tại địa phương. 

2. Sở Thông tin truyền thông 

 Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông và hệ thống thông tin cơ sở 

trên địa bàn tăng cường thông tin, tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống 

dịch sốt xuất huyết Dengue, lồng ghép với truyền thông phòng, chống bệnh 

COVID-19, bệnh tay chân miệng và các hoạt động khác để người dân hưởng 

ứng, chủ động phòng, chống dịch bệnh nói chung và phòng, chống sốt xuất 

huyết Dengue nói riêng. 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; các 

đơn vị trường học trong tỉnh thực hiện công tác truyền thông và hướng dẫn cán 

bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên diệt lăng quăng, bọ gậy 

phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue.  

- Huy động học sinh, sinh viên các trường tham gia các hoạt động diệt 

muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy tại gia đình và cộng đồng theo hướng dẫn của 

ngành Y tế 

4. Sở Tài chính căn cứ vào diễn biến tình hình dịch trong thời gian tới 

để phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh cấp bổ sung kinh phí kịp thời 

thực hiện Kế hoạch. 

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân, Hội Liên 

hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Tỉnh Đoàn 

- Tuyên truyền, vận động cán bộ trong cơ quan, đơn vị và Nhân dân thực 

hiện công tác diệt lăng quăng, bọ gậy tham gia thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue. 

- Phối hợp, hỗ trợ ngành Y tế trong việc tổ chức và tham gia vào các 

chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy tại tuyến xã, phường, thị trấn, các địa bàn có 

dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue gia tăng. 

6. Các đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên 

phòng tỉnh 

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, ngành Y tế trong triển khai 

thực hiện Kế hoạch đặc biệt là việc triển khai thực hiện chiến dịch diệt lăng 

quăng, bọ gậy. 

- Tổ chức triển khai diệt lăng quăng, bọ gậy phòng, chống bệnh sốt xuất 

huyết Dengue tại đơn vị. 
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VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Tổng kinh phí dự kiến: 3.776.380.000 đồng (Ba tỷ, bảy trăm bảy sáu 

triệu, ba trăm tám mươi ngàn đồng chẵn), gồm: 

-  Kinh phí dự án phòng chống Sốt xuất huyết Dengue tại tỉnh năm 2022 

theo Kế hoạch số 11173/KH-UBND ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk 

thực hiện Chương trình hoạt động lĩnh vực Y tế dự phòng - dân số giai đoạn 

2021-2025 là 2.463.000.000đ (Hai tỷ, bốn trăm sáu mươi ba triệu đồng). 

- Kinh phí địa phương bổ sung mua hóa chất sinh phẩm phục vụ công 

tác Phòng chống dịch sốt xuất huyết: 1.313.380.000đ (Một tỷ, ba trăm mười 

ba triệu, ba trăm tám mươi ngàn đồng). 

- Các nguồn huy động khác. 

(chi tiết kinh phí thực hiện năm 2022 theo phụ lục I, II đính kèm) 

VII. KIẾN NGHỊ 

Kính đề nghị Cục Y tế dự phòng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên: 

Chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật, hướng dẫn thực hiện kế hoạch, hỗ trợ kinh phí, 

vật tư, trang thiết bị cho hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết Dengue của 

tỉnh. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai các phương án phòng, chống bệnh sốt 

xuất huyết Dengue 06 tháng cuối năm 2022 trên địa bản tỉnh Đắk Lắk, các đơn 

vị, địa phương chủ động triển khai thực hiện và báo cáo những khó khăn, 

vướng mắc về UBND tỉnh (thông qua Sở Y tế) để được xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận:  

- Cục YTDP - Bộ Y tế (b/c); 

- Viện VSDT Tây Nguyên (b/c); 

- TTTU, TT.HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PCVPUBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, KGVX (Th.20b) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

H’Yim Kđoh 

 

 



Phụ lục I 

 KINH PHÍ PHÒNG, CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE NĂM 2022 

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND, ngày          /7/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ĐVT: (1.000 đồng) 

STT Đơn vị Tổng cộng 

Phun hóa  

chất chủ 

động 

Xử lý ổ 

dịch 

Tập 

huấn 

Kiểm tra, 

giám  

sát trọng 

điểm 

VSMT,  

truyền 

thông 

Xét 

nghiệm 

Vật tư,  

hóa chất 

CTV 

SXH 

I TTKSBT 1,251,150 247,000 128,700 9,300 153,900 20,000 25,750 666,500 0 

II TTYT H/TX/TP 1,211,850 165,000 56,300 72,700 152,100 105,000 25,250 82,500 53,000 

1 BMT    245,120  69,000 61,360 8,180 21,480 14,000 2,600 5,500  63,000  

2 Lăk  50,030  0 21,700 4,500 11,880 5,000 1,450 5,500            -   

3 Krông Bông      50,510  0 21,700 4,980 11,880 5,000 1,450 5,500           - 

4 Krông Buk    43,450  0 21,700 3,860 5,940 5,000 1,450 5,500            -    

5 EaH'leo     58,870  0 30,380 4,660 11,880 5,000 1,450 5,500            -    

6 Krông Pắc     81,270  0 30,380 5,300 5,940 9,200 2,450 5,500   22,500  

7 Krông Ana  78,990  0 30,380 4,020 5,940 9,200 1,450 5,500   22,500  

8 Cư M'gar      59,870  0 30,380 5,460 11,880 5,200 1,450 5,500            -    

9 Ea Súp    112,924  32,000 43,400 4,340 15,984 9,200 2,500 5,500          -    

10 M'Đrăk      44,854  0 21,700 4,820 6,384 5,000 1,450 5,500            -    

11 Krông Năng      90,870  32,000 30,380 4,660 11,880 5,000 1,450 5,500            -    

12 Ea Kar      91,860  32,000 30,380 5,300 11,880 5,200 1,600 5,500          -    

13 Buôn Đôn   79,154  0 30,380 3,940 6,384 9,000 1,450 5,500   22,500  

14 Cư Kuin      44,054  0 21,700 4,020 6,384 5,000 1,450 5,500            -    

15 Buôn Hồ      80,024  0 30,380 4,660 6,384 9,000 1,600 5,500   22,500  

Tổng cộng (I+II) 2,463,000  412,000 585,000  82,000   306,000  125,000   51,000  749,000  153,000  

(Bằng chữ: Hai tỷ bốn trăm sáu mươi ba triệu đồng) 
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 Phụ lục II  

Kinh phí địa phương bổ sung mua hóa chất sinh phẩm phục vụ công tác Phòng chống sốt xuất huyết 

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND, ngày          /7/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk) 

 

STT Danh mục Số lượng Đơn giá dự kiến Nguồn thông tin Tổng cộng 

1 Hoá chất diệt muỗi HAN-PEC 50 EC 1.000 lít 650.000đ/ 01lít Báo giá trên mạng 650.000.000đ 

2 

Máy phun hoá chất ULV đeo vai 

Fontan Portastar (Nước sản xuất: 

Đức) 

10 cái 55.000.000đ/ 01cái Báo giá trên mạng 

 

550.000.000đ 

3 

Hoá chất, sinh phẩm thực hiện xét 

nghiệm bằng kỹ thuật Realtime RT-

PCR 

Có phụ lục đính kèm  

113.380.000đ 

Tổng cộng   1.313.380.000đ 

 Một tỷ ba trăm mười ba triệu ba trăm tám mươi ngàn đồng 

 

DANH MỤC HOÁ CHẤT, SINH PHẨM THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM SỐT XUẤT HUYẾT BẰNG KỸ THUẬT REALTIEM RT-PCR 

 

STT Danh mục Quy cách ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 
Ghi chú 

1 Kit tách chiết  QIAamp® Viral RNA Mini Kit  Hộp/50test Test 200 136.000 27.200.000 
Tham khảo giá tại web: 

https://congkhaiketquat

hau.moh.gov.vn/ 

2 Ethanol (sử dụng trong tách chiết) Chai/2,5lít Chai 01 1.780.000 1.780.000 
Tham khảo giá tại web: 

https://congkhaiketquat

hau.moh.gov.vn/ 

3 
SuperScript®III Platinum® One-Step qRT-PCR system  

 
Hộp/100test Test 200 185.000 37.000.000 

Tham khảo giá tại web: 

https://congkhaiketquat

hau.moh.gov.vn/ 
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STT Danh mục Quy cách ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 
Ghi chú 

4 
Primer D1-F, 200 nmol  

CAA AAG GAA GTC GTG CAA TA 
Lọ đông khô Lọ 01 680.000 680.000 

Tham khảo giá tại web: 

https://congkhaiketquat

hau.moh.gov.vn/ 

5 
Primer D1-C, 200 nmol  

CTG AGT GAA TTC TCT CTA CTG AAC C TA 
Lọ đông khô Lọ 01 680.000 680.000 

Tham khảo giá tại web: 

https://congkhaiketquat

hau.moh.gov.vn/ 

6 
Probe Denvl-P1, 200 nmol 

 FAM- CAT GTG GTT GGG AGC ACG C - BHQ1 TA 
Lọ đông khô Lọ 01 8.000.000 8.000.000 

Tham khảo giá tại web: 

https://congkhaiketquat

hau.moh.gov.vn/ 

7 
Primer D2-F, 200 nmol  

CAG GTT ATG GCA CTG TCA CGA T TA 
Lọ đông khô Lọ 01 680.000 680.000 

Tham khảo giá tại web: 

https://congkhaiketquat

hau.moh.gov.vn/ 

8 
Primer D2-C, 200 nmol  

CCA TCT GCA GCA ACA CCA TCT C TA 
Lọ đông khô Lọ 01 680.000 680.000 

Tham khảo giá tại web: 

https://congkhaiketquat

hau.moh.gov.vn/ 

9 

Probe Denv2-P2, 200 nmol  

HEX- CTC TCC GAG AAC AGG CCT CGA CTT CAA - 

BHQ 1 TA 

Lọ đông khô Lọ 01 9.120.000 9.120.000 
Tham khảo giá tại web: 

https://congkhaiketquat

hau.moh.gov.vn/ 

10 
Primer D3-F, 200 nmol 

GGA CTG GAC ACA CGC ACT CA TA 
Lọ đông khô Lọ 01 680.000 680.000 

Tham khảo giá tại web: 

https://congkhaiketquat

hau.moh.gov.vn/ 

11 
Primer D3-C, 200 nmol 

 CAT GTC TCT ACC TTC TCG ACT TGT CT TA 
Lọ đông khô Lọ 01 680.000 680.000 

Tham khảo giá tại web: 

https://congkhaiketquat

hau.moh.gov.vn/ 

12 Probe Denv3, 200 nmol   Lọ đông khô Lọ 01 12.000.000 12.000.000 Tham khảo giá tại web: 

https://congkhaiketquat
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STT Danh mục Quy cách ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 
Ghi chú 

TexRd - ACC TGG ATG TCG GCT GA GGA GCT TG - 

BHQ2 TA 

hau.moh.gov.vn/ 

13 
Primer D4-F, 200 nmol  

TTG TCC TAA TGA TGC TGG TCG TA 
Lọ đông khô Lọ 01 680.000 680.000 

Tham khảo giá tại web: 

https://congkhaiketquat

hau.moh.gov.vn/ 

14 
Primer D4-C, 200 nmol  

TCC ACC TGA GAC TCC TTC CA TA 
Lọ đông khô Lọ 01 680.000 680.000 

Tham khảo giá tại web: 

https://congkhaiketquat

hau.moh.gov.vn/ 

15 

Probe Denv4, 200 nmol  

Cy5 - TTC CTA CTC CTA CGC ATC GCA TTC CG – 

3IAbRQSp 

Lọ đông khô Lọ 01 12.000.000 12.000.000 
Tham khảo giá tại web: 

https://congkhaiketquat

hau.moh.gov.vn/ 

16 Molecular Biology Grade Water (Nước pha mồi) Chai/500ml Chai 01 840.000 840.000 
Tham khảo giá tại web: 

https://congkhaiketquat

hau.moh.gov.vn/ 

Tổng cộng : 113.380.000đ (Một trăm mười ba triệu ba trăm tám mươi ngàn đồng chẵn) 
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